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[bookmark: _GoBack]			TIẾT 52: ÔN TẬP HỌC KÌ II
I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực 
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
- Tư duy và lập luận toán học.
- Mô hình hóa toán học: 
- Giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
2. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm, tôn trọng ý kiến các thành viên khi hợp tác.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Đối với GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án, đồ dùng dạy học.
2. Đối với HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
a) Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại kiến thức của chương VI: Biểu thức đại số.
b) Tổ chức thực hiện: 
- GV chia lớp thành 4 nhóm hoạt động theo kĩ thuật khăn trải bàn và tổng hợp ý kiến vào giấy A1 thành sơ đồ tư duy theo các yêu cầu với các nội dung như sau:
- Bất đẳng thức tam giác
- Các TH bằng nhau của tam giác.
- Các đường trung tuyến, phân giác, đường cao, đường trung trực trong tam giác.
HS chú ý, thảo luận nhóm hoàn thành yêu cầu.
Sau khi hoàn thành thảo luận: Các nhóm treo phần bài làm của mình trên bảng và sau khi tất cả các nhóm kết thúc phần thảo luận của mình GV gọi bất kì HS nào trong nhóm đại diện trình bày.
GV đánh giá kết quả của các nhóm HS, trên cơ sở đó cho các em hoàn thành bài tập.
B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học.
b) Tổ chức thực hiện: 
- GV tổ chức cho HS hoạt động thực hiện Bài 1 đến 13 (SGK -tr68+69).
HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm.

	
Bài 1:Cho tam giác ABC có . Đường phân giác của góc A cắt BC tại D.
a)Tính góc ADC và góc ADB.
b)Kẻ AH vuông góc với BC tại H. Tính góc HAD


 Học sinh đọc đề bài, vẽ hình và làm bài tập
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a)  (tính chất góc ngoài của tam giác)

(tính chất góc ngoài của tam giác)


Mà (hai góc kề bù)

Do đó 
b)Trong tam giác vuông HAD có :



	




Bài 2: Cho tam giác ABC có góc B nhọn.Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C, kẻ  và ; kẻ và .
a) Chứng minh AC = DE
b) Gọi N là trung điểm của DE, M là trung điểm của AC. Chứng minh: BN = BM

c) Chứng minh:


d) Chứng minh:  và 




Học sinh đọc đề bài, vẽ hình
Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình
Nêu Gt và KL của bài toán
Để chứng minh AC = DE ta cần chứng minh được điều gì?


(= )
Hai tam giác đó có những yếu tố nào bằng nhau, cần chứng minh thêm điều gì?
Gọi HS trả lời
HS khác nhận xét, Gv đánh giá 
Gọi hs lên bảng trình bày
b) Hs trao đổi theo cạp đôi tìm lời giải
Gọi hs nêu cách làm
Các hs khác nhận xét
HS lên bảng trình bày
(còn cách làm khác khôn

c) Hs tự trình bày vào vở


d)HS hoạt động theo nhóm
Yêu cầu đại diện một nhóm nêu cách làm
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a)Chứng minh AC = DE





Do đó 


Xét và có :




b)Chứng minh BN = BM
N là trung điểm của DE 


M là trung điểm của AC

 
Mà DE = AC nên DN = AM

Do


Xét và có:



Suy ra 

c) Chứng minh:


Do (phần b) 


d) Chứng minh:  và 


Do ( câu c) mà 




+)Gọi O và I là giao điểm của đường thẳng AC với  BE và DE.


Do (đối đỉnh) mà 

Suy ra 	



vuông tại I hay 

	BT

Bài 1:Cho tam giác ABC có . Dựng ngoài tam giác ấy các tam giác đều ABD và ACE
a)Chứng minh: BE = CD
b)Gọi I là giao điểm của BE và CD. Tính góc BIC?
c) Chứng minh IA + IB = ID

d) Chứng minh 


	Bài 3: Cho tam giác ABC, kẻ AH vuông góc BC.

a)Chứng minh :

b)Trên tia đối của tia HA lấy D tùy ý nối DB, DC. Chứng minh 


Áp dụng kiến thức nào giải bài tập?
Hs hoạt động nhóm và nêu cách làm
Gọi HS lên bảng trình bày
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a)



Xét tam giác ABH vuông tại H (định lý pytago)


Tương tự tam giác ACH vuông tại H 


Từ (1) và (2) :




b) vuông tại H có : 


 vuông tại H có : 

Cộng (3) và (4) ta có:



	Bài 4: 
Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao BH. Trên đáy BC lấy điểm M, vẽ MD⊥ AB, ME ⊥ AC, MF ⊥ BH.
a) Chứng minh ME = FH.
b) Chứng minh ΔDBM và ΔFMB bằng nhau.
c) Chứng minh khi M chạy trên BC thì tổng MD + ME có giá trị không đổi.
d) Trên tia đối của tia CA lấy điểm K sao cho KC = EH. Chứng minh rằng: Trung điểm của KD nằm trên cạnh BC.


HS đọc đề bài, vẽ hình
Gọi HS lên bảng vẽ hình câu a
Để chứng minh ME = FH ta cần chứng minh điều gì?
Gọi hs lên bảng

b) ΔDBM và ΔFMB đã có những yếu tố nào bằng nhau rồi?
( góc vuông và chung cạnh huyền)
Cần thêm yếu tố nào nữa?
Trao đổi nhóm hai bạn và đưa ra câu trả lời.
Gọi hs lên bảng trình bày

c) Để chứng minh tổng MD+ME không đổi, ta cần chứng minh tổng này bằng độ dài 1 đoạn thẳng không đổi. 
HS suy nghĩ trả lời
d) HS hoạt động nhóm tìm cách giải
Các nhóm nêu cách làm
(Gợi ý: Để chứng minh trung điểm của DK thuộc BC ta có thể gọi I là giao điểm của DK và BC rồi chứng minh ID = IC)

	
      [image: ]

a)Nối MH.


Ta có (sole trong) 
Xét ΔMHF và ΔMHE có,


(cmt); MH chung; 
Do đó ΔMFH = ΔHEM (cạnh huyền-góc nhọn)

.
b) Ta có MF // AC (⊥ BH)



( đồng vị) mà(  cân tại A)


Xét hai tam giác vuông DBM và FMB có :

BM chung và  

 (cạnh huyền – góc nhọn).

c) Ta có  (cmt) 

 MD = BF (cạnh tương ứng).
Lại có ME = FH (cmt)

 MD + ME = BF + FH = BH (không đổi).

d) Kẻ DP và KQ cùng vuông góc với đường thẳng BC. Gọi I là giao điểm của BC và DK.
Ta có CK = EH (gt); EH = FM; FM = BD (cmt)

 BD = CK


Ta có  mà (đđ)

 .
Do đó ΔBPD = ΔCQK (ch-gn).

 DP = KQ. 
Mặt khác DP // KQ (⊥ BC)

 (so le trong).

Do đó ΔDPI = ΔKQI (g.c.g)  IK = ID.
Vậy trung điểm của DK nằm trên cạnh BC


C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức. 
b) Tổ chức thực hiện: 
	BT
1.Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC và Cb lần lượt lấy D, E sao cho BD = CE.
a) Chứng minh tam giác ADE là tam giác cân.
b) Gọi M là trung điểm của BC,. Chứng minh AM là tia phân giác của góc DAE
c) Từ B và c kẻ BH cà CK lần lượt vuông góc với AD cà AE. Chứng minh BH = CK
d) Chứng minh ba đường  AM,BH, CK cùng gặp nhau tại một điểm.

	Bài 5:
Cho tam giác nhọn ABC có AC>AB, đường cao AD


a)So sánh và 
b)So sánh DB và DC

c) Lấy điểm E nằm giữa D và C, kẻ đường vuông góc EH từ E đến AC. Gọi K là giao điểm của AD và HE. Chứng minh 

Nêu kiến thức áp dụng giải bài tập
Gọi hs trình bày lời giải
HS khác nhận xét, nêu ý kiến
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a)  có AC > AB nên 


b) AC>AB nên DC> DB(quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu)




c) Tam giác AKC có  nên E là trực tâm . Do đó (cùng phụ góc AKC)

	Bài 6

Cho ∆ABC vuông tại A, vẽ trung tuyến AM (M  BC). Từ M kẻ MHAC, trên tia đối của tia MH lấy điểm K sao cho MK = MH.
1. Chứng minh ∆MHC = ∆MKB.
1. Chứng minh AB // MH.
1. Gọi G là giao điểm của BH và AM, I là trung điểm của AB. Chứng minh I, G, C thẳng hàng.
HS đọc đề bài vẽ hình, nêu GT, KL
Nêu cách chứng minh
	
[image: ]
Hướng dẫn 
a)  Xét  ∆MHC và ∆MKB.
    MH = MK(gt)

 (đối đỉnh)
      	    MC = MB

      ∆MHC = ∆MKB(c.g.c)

b)Ta có MHAC 

                ABAC

         AB // MH.
c)Chứng minh được:
 ∆ABH = ∆KHB (ch-gn)

BK=AH mà BK = HC suy ra HA = HC

 G là trọng tâm

Mà CI là trung tuyến  I, G, C thẳng hàng

	BT:

1. Cho tam giác ABC có . Vẽ đường cao AH rồi lấy O nằm giữa A và h, tia CO cắt B ở D
a)Chứng minh các góc B và C là góc nhọn.
b)So sánh OB và OC
c)So sánh OD và OH
2.Cho tam giác ABC cân tại A, các đường trung tuyến BD và CE cắt nhau tại G.
a)Chứng minh AG là tia phân giác của góc A
b)Lấy I trên đoạn GC sao chp GI = GE. Gọi K là trung điểm của AG. Chứng minh ba đường thẳng BD, AI, CK đồng quy.


Hướng dẫn về nhà
· Học sinh ôn tập lại các kiến thức đã học, luyện tập các bài tập.
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